BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI  SỨC KHỎE LẦN 1 ( 12/09/2025)
LỚP MG 4TA5.  NĂM HỌC 2025 – 2026

	TT
	Họ và tên
	
	Tình trạng sức khỏe

	
	
	Cân nặng

BT (Kg)
	Thừa cân

(Kg)
	Béo phì 
(Kg)
	SDD nhẹ cân

(Kg)
	Chiều cao
 BT (Cm)
	SDD thấp
 còi (Cm)

	1
	Đinh Khả Hân
	17,5
	
	
	
	101
	

	2
	Lương Gia Hưng
	18
	
	
	
	106
	

	3
	Nguyễn Trần Nhật Linh
	13
	
	
	
	96
	

	4
	Nguyễn Bảo Châu
	15,5
	
	
	
	96
	

	5
	Ngô Trung Kiên
	15
	
	
	
	100
	

	6
	Bùi Nhật Huy
	15
	
	
	     
	102
	

	7
	Nguyễn Anh Thư
	15,5
	
	
	
	100
	

	8
	Phạm Bảo An
	15
	
	
	
	101
	

	9
	Vũ Tường Vy
	16
	
	
	
	100
	

	10
	Vũ Thùy Dung
	14
	
	
	
	99
	

	11
	Lương Đình Phong
	15
	
	
	
	100
	

	12
	Hoàng Minh Thành
	13
	
	
	
	95
	

	13
	Nguyễn Huy Hoàng
	16
	
	
	
	98
	

	14
	Trần Thành Long
	13
	
	
	
	95
	

	15
	Dương Quang Minh
	14
	
	
	
	99
	

	16
	Vũ Phương Lan
	16
	
	
	           
	100
	            

	17
	Nguyễn Gia Hân
	16
	
	
	
	99
	

	18
	Bùi Ngân Khánh
	16
	
	
	    
	98
	

	19
	Vũ Hồng Anh
	16
	
	
	
	101
	

	20
	Nguyễn Hoàng Nhật
	14,5
	
	
	
	99
	

	21
	Nguyễn Anh Khoa
	16
	
	
	
	100
	

	22
	Đinh Công Minh
	14
	
	
	
	99
	

	23
	Vũ Mai Anh
	13
	
	
	
	95
	

	24
	Hoàng Minh Phúc
	17,5
	
	
	
	106
	

	25
	Nguyễn Hoàng Khánh Linh
	19,5
	
	
	
	104
	

	26
	Nguyễn Trọng Quý
	15
	
	
	
	98
	

	27
	Vũ Thị Quế Anh
	13,5
	
	
	
	98
	

	28
	Đinh Xuân Trường
	14
	
	
	
	101
	

	29
	Lương Gia Bảo
	14
	
	
	
	100
	

	30
	Phạm Ngọc Diệp
	18
	
	
	
	100
	

	31
	Hoàng Ngọc Như Ý
	16
	
	
	
	100
	

	
	Cộng
	31
	
	
	
	31
	


Tổng số trẻ được theo dõi: 31 trẻ
 Trẻ CNBT: 31/31 = 100%

 Trẻ thừa cân: 0/31 = 0%
              

 Trẻ béo phì: 0/31 = 0%


 Trẻ SDD nhẹ cân: 0/31 = 0%

 Trẻ CCBT: 31/31 = 100%

 Trẻ SDD thấp còi: 0/31 = 0%

    NGƯỜI LẬP BIỂU

                                              BAN GIÁM HIỆU        

 .                                                                                         

         Lương Thị Thảo                


